ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NGỮ VĂN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
1.MA TRẬN ĐỀ
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức / kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	

	1






	Đọc hiểu



	Đọc hiểu thơ lục bát (Ngoài SGK)
	2
	3
	1
	
	60

	2








	Viết








	Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích mà em ấn tượng.
	1*
	1*
	1*
	1*
	40

	Tổng
	20
	40
	30
	10
	
100%

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



[bookmark: _GoBack]2.BẢNG ĐẶC TẢ:
	TT


	Nội dung 

	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	        Tổng

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC
	

	


1
	


 Đọc hiểu

	
Bài thơ lục bát ngoài chương trình

	 Nhận biết:
- Xác định được thể loại: thơ lục bát
- Phương thức biểu đạt.
- Cách gieo vần
Thông hiểu:
- Nêu nội dung chính của văn bản
- Đăc sắc nghệ thuật 
- Thông điêp của văn bản
Vận dụng: 
- Tình cảm, cảm xúc
- Bài học
	2
	3
	1
	
	6

	






2
	

Làm văn
	Kiểu bài 
Tự sự: Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích.
	Nhận biết:
- Xác định được kiểu bài tự sự: kể lại một truyện cổ tích.
- Xác định được cách thức trình bày bài văn.
Thông hiểu:
Kể lại được câu chuyện theo ngôi thứ 3, giới thiệu nhân vật, trình bày các chi tiết sự việc từ đầu đến khi kết thúc.
Vận dụng:
- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, liên kết để kể lại. 
Vận dụng cao:
- Huy động được kiến thức và kết hợp được các phương thức biểu đạt để kể lại chuyện một cách hấp dẫn.
	
	
	
	
	1

	Tỉ lệ
	
	20
	40
	30
	10
	

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


 
3.ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN I: ĐỌC –HIỂU (6 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Mẹ! Người con yêu quý nhất
(Tác giả: Phan Huỳnh Vân Anh)
Mẹ là tiếng hát câu thơ
Ru con vào những giấc mơ tuyệt vời
Du dương hai tiếng à ơi
Đong đưa con ngủ, suốt đời không quên
Mỗi ngày con lớn khôn lên
Trong vòng tay mẹ êm đềm thiết tha
Mẹ là tổ ấm mái nhà
Tình thương, cao cả, bao la, dạt dào
Lời mẹ dạy bảo ngọt ngào
Hiền từ, âu yếm, xiết bao ân tình
Mẹ là nắng ấm bình minh
Là bông hoa cúc đẹp xinh sáng ngời
Ơn mẹ biển rộng mây trời
Không gian ấp ủ cho đời con tươi.
Nay thì mẹ đã qua đời
Bỗng dưng hạnh phúc chơi vơi chiều tà!
                           ( Những bài thơ hay sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng mẹ nhân kỷ niệm Ngày của Mẹ (Mother's day) năm 2017.Trích Báo Giao thông- Chủ Nhật, 29/08/2021)
Câu 1 ( 1 điểm) : Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì? Phương thức biểu đạt chính của bài thơ
Câu 2 ( 0,5 điểm) : Chỉ ra cách gieo vần trong bốn câu thơ đầu tiên
Câu 3( 1,0 điểm)  : Em hãy cho biết nội dung chính của bài thơ.
Câu 4( 1,0 điểm)  : Câu thơ Mẹ là nắng ấm bình minh/Là bông hoa cúc đẹp xinh sáng ngời sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó.
Câu 5:(1đ)Thông điệp mà tác giả muốn nhắn gửi qua văn bản trên là gì?
Câu 6 ( 1,5đ): Bài thơ gợi cho em những tình cảm, cảm xúc gì? Em rút ra được bài học gì cho bản thân.
  PHẦN II: VIẾT (4 điểm)
Em hãy lại một câu truyện cổ tích mà em yêu thích (ngoài chương trình SGK)

4.HƯỚNG DẪN CHẤM:

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU

	6,0

	
	1
	- Bài thơ được viết theo thể thơ lục bát.
Phương thức biểu đạt chính của bài thơ : Biểu cảm
Hướng dẫn chấm:
 + Học sinh trả lời như đáp án mỗi ý : 0,5 điểm
+ Học sinh trả lời không đúng không cho điểm
	1,0

	
	2
	- Cách gieo vần: thơ - mơ; vời - ơi - đời
Hướng dẫn chấm:
 + Học sinh trả lời như đáp án : 0,5 điểm
+ Học sinh trả lời không đúng không cho điểm
	0,5

	
	3
	Nội dung chính của bài thơ: Nói về vai trò của mẹ đối với con cái và tình cảm của người con dành cho mẹ của mình.
Hướng dẫn chấm:
 + Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm
 + Học sinh có cách trả lời khác nhưng chạm ý: 0,5  điểm
 + Học sinh trả lời không đúng không cho điểm
	

	
	4
	- Câu thơ Mẹ là nắng ấm bình minh/Là bông hoa cúc đẹp xinh sáng ngời sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh. 
- Tác dụng: Gợi hình, gợi cảm; giúp người đọc cảm nhận sâu sắc hơn về vai trò của người mẹ trong suy nghĩ của người con và tô đậm vẻ đẹp của người mẹ.
Hướng dẫn chấm:
 + Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm
 + Học sinh trả lời được 1 ý: 0,5  điểm
 + Học sinh trả lời không đúng không cho điểm
	1,0

	
	   5
	- Thông điệp:Hãy yêu thương, kính trọng người mẹ của mình
Hướng dẫn chấm:
 + Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm
 + Học sinh có cách trả lời khác nhưng chạm ý: 0,5  điểm
 + Học sinh trả lời không đúng không cho điểm
	1,0

	
	6

	- Bài thơ gợi cho em những tình cảm, cảm xúc: yêu thương mẹ, biết ơn mẹ vì những việc mẹ đã làm và trân trọng những giây phút được ở bên mẹ.
Bài học: Yêu thương mẹ, giúp đỡ mẹ những việc làm trong khả năng của mình, cố gắng học tốt, vâng lười cha mẹ, thầy cô…
Hướng dẫn chấm:
 + Học sinh trình bày thuyết phục: 1,5 điểm
 + Học sinh trả lời tùy vào  mức độ thuyết phục: 1,0 điểm; 0,5 điểm
 + Học sinh trả lời không đúng không cho điểm
	1,5


	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể lại câu chuyện đã được học trong chương trình
	0,25

	
	
	c. Kể lại câu chuyện
    HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	0,5

	
	
	- Sử dụng ngôi kể thứ ba.
- Giới thiệu được xuât xứ của câu chuyện.
- Các sự kiện chính trong câu chuyện: bắt đầu – diễn biến – kết thúc.
- Cảm xúc sau khi kết thức câu chuyện mình vừa kể.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,25





